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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 123/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành “Quy ñịnh tiếp nhận và ñiều trị bệnh nhân 

của Bệnh viện Nhân Ái” 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4856/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Bệnh viện Nhân Ái trực thuộc Sở Y tế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 2496/SYT-NVY ngày 04 
tháng 5 năm 2007 về việc ban hành Quy ñịnh tiếp nhận và ñiều trị bệnh nhân của 
Bệnh viện Nhân Ái, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh tiếp nhận và ñiều trị 

bệnh nhân của Bệnh viện Nhân Ái”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Thường trực Ủy 

ban Phòng, chống AIDS thành phố, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong, Thủ trưởng các sở - ngành, 

ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Giám ñốc Bệnh 

viện Nhân Ái chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Tiếp nhận và ñiều trị bệnh nhân của Bệnh viện Nhân Ái 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 123/2007/Qð-UBND 

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy ñịnh này quy ñịnh về ñối tượng, thủ tục tiếp nhận và quy trình chăm sóc, 

ñiều trị, quản lý bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Ái. 

ðiều 2. Giải thích các từ ngữ 

1. Bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối là bệnh nhân ñược chẩn ñoán và phân loại 

nhiễm HIV/AIDS giai ñoạn 4 theo hướng dẫn chẩn ñoán và phân loại giai ñoạn 

nhiễm HIV/AIDS của Bộ Y tế (Quyết ñịnh số 06/2005/Qð-BYT ngày 07 tháng 3 

năm 2005) và có ñiểm ñánh giá nhỏ hơn hoặc bằng 60 theo thang ñiểm Karnofsky. 

Thang ñiểm Karnofsky (tên tiếng Anh là Karnofsky Severity Rating) ñược tính từ 0 

ñiểm (tử vong) ñến 100 ñiểm (bình thường, không biểu hiện bệnh lý).  

2. Chăm sóc giảm nhẹ ñối với người mắc bệnh ung thư và người bệnh AIDS: là 

phối hợp các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống ñối với người bệnh bằng 

cách phòng ngừa, phát hiện sớm, ñiều trị ñau và xử trí các triệu chứng thực thể, tư 

vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn ñề tâm lý - xã hội mà người bệnh và gia ñình họ phải 

chịu ñựng. 

3. Người có thẩm quyền theo Quy ñịnh này bao gồm: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh miễn chấp hành hoặc miễn 

chấp hành phần thời gian còn lại của quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh; quyết ñịnh 

ñưa vào trường giáo dưỡng; quyết ñịnh ñưa vào cơ sở giáo dục; quyết ñịnh ñưa vào 

ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái ñối với ñối tượng ñang trong thời gian lập thủ tục ñưa 

vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 
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b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh miễn chấp hành quyết ñịnh 

ñưa vào trường giáo dưỡng; quyết ñịnh ñưa vào ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái ñối 

với ñối tượng ñang trong thời gian lập thủ tục ñưa vào trường giáo dưỡng. 

c) Cục trưởng Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng quyết 

ñịnh miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết ñịnh ñưa vào cơ sở giáo dục, 

trường giáo dưỡng. 

d) Trưởng Công an cấp huyện quyết ñịnh miễn thi hành phần thời gian còn lại 

trong quyết ñịnh ñưa vào lưu trú tạm thời. 

ðiều 3. ðối tượng tiếp nhận 

ðối tượng ñược tiếp nhận vào ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái là bệnh nhân bệnh 

AIDS giai ñoạn cuối từ 16 tuổi trở lên, bao gồm: 

1. Người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở chữa bệnh, 

cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, có quyết ñịnh của người có thẩm quyền tương 

ứng nêu tại khoản 3 ðiều 2 Quy ñịnh này, bao gồm: người ñang chấp hành, người 

ñược miễn chấp hành, người ñược miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết 

ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; người ñang trong 

thời gian lập thủ tục ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; 

người ñang lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. 

2. Người sau cai nghiện tại các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai 

nghiện theo Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc 

hội có quyết ñịnh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Chỉ huy 

trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố cho chuyển sang ñiều trị tại 

Bệnh viện Nhân Ái.  

3. Người ñang cư trú tại các cơ sở bảo trợ xã hội có quyết ñịnh của Giám ñốc Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cho chuyển sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái.  

4. Người sống lang thang, không nơi nương tựa có quyết ñịnh của Giám ñốc Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cho chuyển sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. 

5. Người ñang thi hành án trong các trại giam, người ñang ở trong các trại tạm 

giam, nhà tạm giữ thuộc thành phố Hồ Chí Minh có văn bản của người có thẩm 

quyền theo pháp luật tố tụng hình sự cho phép ñối tượng ra khỏi trại giam, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ ñể chuyển sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái.  

6. Người ñang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, gia ñình không ñủ khả năng 

chăm sóc tại nhà và tự nguyện vào ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. 
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ðiều 4. Trách nhiệm của bệnh nhân 

Bệnh nhân AIDS nhập viện Bệnh viện Nhân Ái trên tinh thần tự nguyện, phải 

thực hiện ñúng các quy ñịnh của Bệnh viện và có ñủ hồ sơ ñược quy ñịnh tại Chương 

II Quy ñịnh này. 

ðiều 5. Trách nhiệm của Bệnh viện Nhân Ái 

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết ñịnh số 4856/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Bệnh viện 

Nhân Ái. 

2. Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng về chuyên môn theo Quy chế bệnh viện và 

Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ ñối với người bệnh ung thư và AIDS (ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 và Quyết ñịnh số 

3483/Qð-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế).  

3. Thực hiện các ñề tài, công trình nghiên cứu về bệnh AIDS góp phần nâng cao 

chất lượng chăm sóc và ñiều trị cho người bệnh. 

ðiều 6. Công tác giám ñịnh (chẩn ñoán xác ñịnh) bệnh AIDS giai ñoạn cuối 

ñược thực hiện bởi Hội ñồng Giám ñịnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt ðới, Bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch hoặc một Hội ñồng chuyên môn do Sở Y tế thành lập.  

 

Chương II 

THỦ TỤC NHẬP VIỆN 

 

ðiều 7. Hồ sơ nhập viện 

1. ðối với người bị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, 

trường giáo dưỡng: 

a) ðơn xin ñược ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký. 

b) Hồ sơ sức khỏe, bệnh án tóm tắt, biên bản giám ñịnh của Hội ñồng giám ñịnh 

theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối. 

c) Văn bản ñề nghị cho bệnh nhân ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái của Giám ñốc 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; 

d) Quyết ñịnh của người có thẩm quyền tương ứng nêu tại khoản 3 ðiều 2 Quy 

ñịnh này.  

2. ðối với người sau cai nghiện tại các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau 
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cai nghiện theo Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11: 

a) ðơn xin ñược ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký. 

b) Hồ sơ sức khỏe, bệnh án tóm tắt, biên bản giám ñịnh của Hội ñồng giám ñịnh 

theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối. 

c) Văn bản ñề nghị cho bệnh nhân ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái của Giám ñốc 

cơ sở chữa bệnh. 

d) Quyết ñịnh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Chỉ 

huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố cho chuyển sang ñiều trị tại 

Bệnh viện Nhân Ái. 

3. ðối với người ñang cư trú tại các cơ sở bảo trợ xã hội: 

a) ðơn xin ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký.  

b) Hồ sơ sức khỏe; Bệnh án tóm tắt, biên bản giám ñịnh bệnh AIDS giai ñoạn 

cuối do Hội ñồng giám ñịnh ñược quy ñịnh ở ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh 

nhân AIDS giai ñoạn cuối;  

c) Văn bản ñề nghị cho bệnh nhân ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái của Giám ñốc 

Trung tâm Bảo trợ xã hội. 

d) Quyết ñịnh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cho chuyển 

sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. 

4. ðối với người sống lang thang không nơi nương tựa: 

a) ðơn xin ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký;  

b) Bệnh án tóm tắt, biên bản giám ñịnh bệnh AIDS giai ñoạn cuối do Hội 

ñồng giám ñịnh ñược quy ñịnh ở ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh nhân AIDS 

giai ñoạn cuối;  

c) Văn bản ñề nghị cho bệnh nhân ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái của Giám ñốc 

Trung tâm Hỗ trợ xã hội; 

d) Quyết ñịnh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cho chuyển 

sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. 

 5. ðối với bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối từ các trại giam, trại tạm giam, nhà 

tạm giữ thuộc thành phố Hồ Chí Minh: 

a) ðơn xin ñược ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký; 
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b) Hồ sơ sức khỏe, bệnh án tóm tắt, biên bản giám ñịnh bệnh AIDS giai ñoạn 

cuối do Hội ñồng giám ñịnh ñược quy ñịnh ở ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh 

nhân AIDS giai ñoạn cuối; 

c) Lệnh trích xuất, quyết ñịnh thay ñổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, quyết 

ñịnh tạm hoãn hoặc tạm ñình chỉ thi hành án của người tiến hành tố tụng có thẩm 

quyền theo quy ñịnh của pháp luật tố tụng hình sự cho phép ñối tượng ra khỏi trại 

giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ ñể chuyển sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. 

6. ðối với người ñang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện ñiều trị lần ñầu: 

a) ðơn xin ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái do người bệnh ký, trình bày rõ lý do 

gia ñình không ñủ ñiều kiện chăm sóc, chữa trị bệnh nhân tại nhà; kèm theo bản cam 

kết hợp tác của gia ñình người bệnh; 

b) Giấy giới thiệu chuyển viện của các cơ sở y tế (công lập hoặc tư nhân). 

c) Bệnh án tóm tắt; biên bản giám ñịnh bệnh AIDS giai ñoạn cuối do Hội 

ñồng giám ñịnh ñược quy ñịnh ở ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh nhân AIDS 

giai ñoạn cuối. 

7. ðối với bệnh nhân AIDS tái nhập viện: 

a) ðơn xin tái nhập viện và cam kết ñiều trị lâu dài tại Bệnh viện Nhân Ái. 

b) Giấy ra viện; 

c) Biên bản giám ñịnh bệnh AIDS giai ñoạn cuối do Hội ñồng giám ñịnh ñược 

quy ñịnh ở ðiều 6 Quy ñịnh này kết luận bệnh nhân AIDS giai ñoạn cuối (trong thời 

gian sau khi xuất viện). 

ðiều 8. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thủ tục nhập viện 

1. Giám ñốc Bệnh viện Nhân Ái chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét và 

quyết ñịnh việc cho bệnh nhân nhập viện, ñồng thời phân loại sức khỏe và bệnh tật 

của bệnh nhân ñể chuyển vào khoa ñiều trị thích hợp. 

2. Thủ tục nhập viện phải ñược thực hiện ñầy ñủ theo quy ñịnh của Bộ Y tế và 

Quy ñịnh này. 

3. Việc chuyển bệnh nhân sang ñiều trị tại Bệnh viện Nhân Ái phải ñược thể 

hiện trong sổ bàn giao bệnh nhân của ñơn vị chuyển viện, có chữ ký của bên bàn giao 

và bên nhận bàn giao, ñóng dấu phòng khám Bệnh viện Nhân Ái. 

4. Giám ñốc cơ sở ñang quản lý ñối tượng chịu trách nhiệm quản lý ñối tượng 

cho ñến khi hoàn tất thủ tục nhập viện và bàn giao ñối tượng cho Bệnh viện Nhân Ái. 
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Chương III 

CHĂM SÓC VÀ ðIỀU TRỊ 

 

ðiều 9. Chế ñộ chăm sóc, ñiều trị 

1. Bệnh nhân ñược hưởng các chế ñộ chăm sóc, ñiều trị theo yêu cầu ñiều trị 

bệnh và khả năng của Bệnh viện, không có sự phân biệt ñối xử. 

2. Bệnh nhân ñược hưởng chế ñộ miễn phí về thuốc ñiều trị, các xét nghiệm 

chẩn ñoán và theo dõi tình hình bệnh, chế ñộ ăn, chi phí giường bệnh và các hình 

thức trị liệu hỗ trợ khác như: y học cổ truyền, tâm lý trị liệu, nghệ thuật trị liệu, âm 

nhạc trị liệu, lao ñộng trị liệu, thể dục thể thao do Bệnh viện tổ chức. 

3. Chế ñộ ăn ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố dành 

cho các bệnh nhân ñược ñiều trị tại các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề 

cho các ñối tượng mại dâm, các ñối tượng nghiện các chất ma túy. 

ðiều 10. Ngoài công tác tổ chức ñiều trị bằng thuốc tân dược, bệnh nhân ñược 

chăm sóc và ñiều trị bằng các hình thức trị liệu hỗ trợ khác như: y học cổ truyền, tâm 

lý trị liệu, nghệ thuật trị liệu, âm nhạc trị liệu, lao ñộng trị liệu, thể dục thể thao do 

Bệnh viện tổ chức 

ðiều 11. Khuyến khích gia ñình, thân nhân bệnh nhân, các cá nhân, tổ chức xã 

hội nhân ñạo, tôn giáo ñóng góp vào quỹ chăm sóc ñiều trị cho bệnh nhân của Bệnh 

viện Nhân Ái ñể tăng thêm ñiều kiện chữa bệnh cho bệnh nhân. 

ðiều 12. Bệnh nhân phải tuân thủ ñúng các quy ñịnh chung của Bệnh viện và y 

lệnh chăm sóc ñiều trị của bác sĩ và nhân viên Bệnh viện. Bác sĩ hoặc nhân viên Bệnh 

viện không ñược cưỡng ép bệnh nhân ñiều trị nếu không chứng minh ñược bệnh nhân 

có rối loạn về tâm thần. 

 

Chương IV 

CHUYỂN VIỆN VÀ XUẤT VIỆN 

 

ðiều 13. Về chuyển viện  

1. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh cần ñược xử trí, Bệnh viện Nhân Ái có quyền 

chuyển bệnh nhân ñến các bệnh viện công lập cấp thành phố. Chi phí chuyển viện và 

chi phí ñiều trị ở bệnh viện chuyển ñến do Bệnh viện Nhân Ái chi từ nguồn kinh phí 

ngân sách ñược cấp. 
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2. Những bệnh nhân chuyển sang tình trạng nặng vượt quá khả năng chuyên 
môn của Bệnh viện cần ñược chuyển ñến bệnh viện tuyến chuyên khoa. Thủ tục và 
hồ sơ như sau: 

a) Giấy chuyển viện do Giám ñốc hoặc trực lãnh ñạo Bệnh viện ký tên; 

b) Bệnh án tóm tắt; 

c) Biên bản hội chẩn quyết ñịnh chuyển viện; 

d) Gửi giấy thông báo cho cơ quan ban hành các văn bản tố tụng theo quy ñịnh 
tại ñiểm c khoản 5 ðiều 7 Quy ñịnh này hoặc gọi ñiện thoại cho gia ñình bệnh nhân 
(nếu có); 

ñ) Nhân viên y tế của Bệnh viện ñi theo chuyển viện chỉ ñược ra về sau khi ñã 
hoàn tất thủ tục tiếp nhận của bệnh viện tuyến chuyên khoa với sổ ký nhận bàn giao, 
có chữ ký và dấu phòng khám bệnh viện tiếp nhận. 

3. ðối với những bệnh nhân cần hội chẩn hoặc khám chuyên khoa ở các bệnh 
viện tuyến chuyên khoa, quy trình thực hiện như sau:  

a) Giấy ñề nghị hội chẩn hoặc khám chuyên khoa (Giám ñốc Bệnh viện ký tên); 

b) Bệnh án ñiều trị; 

c) Sổ hội chẩn; 

d) Nhân viên y tế phải ở lại cho ñến khi khám hội chẩn xong ñể ñưa bệnh nhân 
trở lại Bệnh viện hoặc cho ñến khi hoàn tất thủ tục nhập viện tại Bệnh viện tuyến 
chuyên khoa. 

ðiều 14. Về xuất viện 

1. Bệnh viện thực hiện thủ tục xuất viện cho bệnh nhân theo yêu cầu của thân 
nhân bệnh nhân thuộc diện nêu tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 ðiều 3 Chương I Quy ñịnh này. 
Thủ tục và hồ sơ xuất viện bao gồm: 

a) ðơn xin xuất viện của bệnh nhân; 

b) ðơn xin ñón người thân về chăm sóc tại nhà của gia ñình bệnh nhân; 

c) Phiếu ñăng ký tiếp tục chăm sóc tại Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng ñồng quận, 
huyện (gửi ñến Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng ñồng quận, huyện) hoặc Phiếu ñăng ký 
tiếp tục chăm sóc tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố khác (gửi 
ñến Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố); 

d) Bệnh án tóm tắt: gửi ñến Khoa Tham vấn và hỗ trợ cộng ñồng quận, huyện 
hoặc Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố; 
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ñ) Giấy ra viện. 

e) Bệnh nhân có quyền ñòi hỏi xuất viện khi chưa có quyết ñịnh cho phép ra 

viện của Bệnh viện. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ không ñược tái nhập viện trở lại. 

2. ðối với bệnh nhân sống lang thang, không có người thân, khi tình trạng sức 

khỏe của bệnh nhân ổn ñịnh, nếu muốn xuất viện phải có công văn tiếp nhận của 

chính quyền ñịa phương hoặc các cơ sở chăm sóc người lang thang, người bệnh 

AIDS thuộc Nhà nước hoặc tư nhân.  

3. ðối với bệnh nhân nhập viện theo khoản 5 ðiều 3 của Quy ñịnh này thì chỉ 

ñược xuất viện khi có công văn tiếp nhận hoặc ñồng ý của cơ quan tiến hành tố tụng 

ban hành các văn bản quy ñịnh tại ñiểm c khoản 5 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 
 

Chương V 

GIẢI QUYẾT NGƯỜI BỆNH TỬ VONG 
 

ðiều 15. Kiểm thảo tử vong 

a) Khi bệnh nhân tử vong phải thực hiện biên bản kiểm thảo tử vong vào hồ sơ 

bệnh án. Hồ sơ bệnh án phải ñầy ñủ các chứng cứ lâm sàng và cận lâm sàng, hội chẩn 

liên khoa ñể kết luận tình trạng bệnh nhân trước và khi tử vong. (Biên bản kiểm thảo 

tử vong thực hiện theo mẫu quy ñịnh của Bộ Y tế). Việc kiểm thảo tử vong không 

quá 07 (bảy) ngày sau khi bệnh nhân tử vong. 

b) Thành phần kiểm thảo tử vong gồm có Trưởng hoặc Phó Trưởng Phòng Kế 

hoạch - Tổng hợp và Bác sĩ Trưởng khoa hoặc bác sĩ của khoa ñiều trị bệnh nhân. 

Trường hợp bệnh nhân tử vong ñột ngột hoặc có vấn ñề (có khiếu nại, tố cáo…) phải 

có thêm ñại diện Ban Giám ñốc. 

c) Hồ sơ tử vong ñược lưu giữ theo quy chế lưu giữ hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế 

quy ñịnh (20 năm). 

ðiều 16. Quy trình giải quyết người bệnh tử vong 

a) Thông báo cho thân nhân người bệnh (nếu có). ðối với bệnh nhân nhập viện 

theo khoản 5 ðiều 3 của Quy ñịnh này, thì báo cho cơ quan tiến hành tố tụng ban 

hành các văn bản quy ñịnh tại ñiểm c khoản 5 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

b) Chuyển thi thể bệnh nhân ñến khu nhà ñại thể. 

c) Nhân viên y tế phải thực hiện việc vệ sinh thi thể trước khi lưu xác tại phòng 

lạnh. 
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d) ðiều dưỡng trưởng Bệnh viện tiến hành lập ngay giấy chứng tử do Giám ñốc 

Bệnh viện ký tên, ñóng dấu. Thời gian tối ña là 03 (ba) ngày sau khi người bệnh tử 

vong. 

ñ) Thời gian lưu xác, khâm liệm, nhập quan và ñưa ñi hỏa thiêu tối ña là 24 giờ 

sau khi bệnh nhân tử vong ñối với bệnh nhân không có gia ñình và không quá 72 giờ 

ñối với bệnh nhân có thân nhân, gia ñình. 

e) Bệnh nhân AIDS tử vong tại Bệnh viện ñược khuyến khích hỏa thiêu miễn 

phí tại Bệnh viện. Hạn chế việc ñưa thi thể bệnh nhân về cộng ñồng. Nếu người thân 

không ñồng ý hỏa táng thì buộc phải ñóng quan trước khi mang ra khỏi Bệnh viện. 

Chi phí ñóng quan ñược Bệnh viện thu phí theo quy ñịnh. 

g) Nhà ñại thể phải thường xuyên ñược vệ sinh, tẩy uế, luôn sạch sẽ và không có 

mùi hôi. 

h) Tro hài cốt của bệnh nhân ñược tổ chức lưu giữ sạch sẽ và có hệ thống ñể dễ 

tìm kiếm. Trong trường hợp gia ñình muốn ñược mang tro cốt người thân về nhà thì 

phải có sự chấp thuận của Ban Giám ñốc và lập biên bản xác nhận bàn giao tro cốt 

người bệnh. 

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 17. Giám ñốc Sở Y tế, Thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS thành 

phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng 

Thanh niên xung phong thành phố, Giám ñốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ngành, ñơn vị có liên quan, Giám ñốc 

Bệnh viện Nhân Ái chịu trách nhiệm thi hành Quy ñịnh này. 

ðiều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Ủy ban Phòng, 

chống AIDS thành phố và Sở Y tế kịp thời tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành 

phố sửa ñổi, ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.  
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